
TT Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay
Chức vụ, chức danh đề xuất Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Tuấn
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã

Đại biểu HĐND 

huyện

2 Nguyễn Cẩm Long
HUV, Bí thư Đảng ủy xã Trung 

Trạch

Phó Bí thư Thường trực Đảng 

ủy

Đại biểu HĐND 

huyện

3 Nguyễn Văn Tứ
HUV, Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND xã

Đại biểu HĐND 

huyện

4 Nguyễn Văn Phương 
HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đại 

Trạch

UVBTV, Phó Chủ tịch 

HĐND xã

Chưa là Đại biểu 

HĐND 

5 Nguyễn Thị Trí Hạnh
HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ huyện

UVTV, Trưởng Ban Xây 

dựng đảng, Trưởng Ban VH-

XH

Đại biểu HĐND 

huyện

6 Phan Thị Hoài Thu
Phó Trưởng Ban pháp chế 

HĐND huyện
Phó Trưởng Ban VH-XH 

Đại biểu HĐND 

huyện

7 Nguyễn Thanh Bình
Chính trị viên BCH Quân sự 

huyện

Đại biểu HĐND 

huyện

8 Hoàng Văn Minh
UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND huyện

Xin nghỉ hưu trước tuổi theo 

NĐ 178 theo nguyện vọng cá 

nhân

Đại biểu HĐND 

huyện

9 Phan Thanh Hiền
UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Huyện ủy

Xin nghỉ hưu trước tuổi theo 

NĐ 178 theo nguyện vọng cá 

nhân

Đại biểu HĐND 

huyện

10 Nguyễn Văn Thủy
UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

UBND huyện

Xin nghỉ hưu trước tuổi theo 

NĐ 178 theo nguyện vọng cá 

nhân

Đại biểu HĐND 

huyện

11 Cao Thị Duế HUV, Chánh Thanh tra huyện Nghỉ hưu theo chế độ
Đại biểu HĐND 

huyện

12 Nguyễn Văn Lương
HUV, Chủ tịch Hội Cựu Chiến 

binh huyện
Nghỉ chờ chế độ

Đại biểu HĐND 

huyện

13 Phạm Văn Hoan
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND xã Đồng Trạch

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT 

Đảng uỷ, Trưởng Ban KT-NS 

Đại biểu HĐND 

xã Đồng Trạch

14 Nguyễn Việt Huy
Phó Chủ tịch UBND thị trấn 

Hoàn Lão
Phó Trưởng Ban KT-NS

Đại biểu HĐND 

thị trấn Hoàn Lão

15 Trần Thanh Chung Trưởng thôn 6, xã Trung Trạch
Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

16 Dương Đình Chước Thôn 2, xã Trung Trạch
Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

17 Trần Việt Cường
Trưởng Công an xã Trung 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch
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TT Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay
Chức vụ, chức danh đề xuất Ghi chú

18 Nguyễn Thái Dương Trưởng thôn 8, xã Trung Trạch
Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

19 Phan Văn Dương Thôn 4, xã Trung Trạch
Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

20 Nguyễn Đức Đạt
Công chức VP-TK xã Trung 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

21 Trần Văn Đông
Chủ tịch UBND xã Trung 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

22 Hoàng Minh Đức
Chủ tịch Hội CCB xã Trung 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

23 Võ Thị Thanh Giang
Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Trung Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

24 Từ Minh Hiến Trưởng thôn 5, xã Trung Trạch
Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

25 Dương Đình Liễn
PCT HĐND xã, xã Trung 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

26 Phan Văn Phệ
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 7, 

xã Trung Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

27 Phan Văn Phong Trưởng thôn 4, xã Trung Trạch
Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

28 Nguyễn Minh Quang
Q.Giám đốc BQL các công 

trình công cộng

Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

29 Nguyễn Văn Toàn
Trưởng trạm Y tế xã Trung 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

30 Nguyễn Trọng Thanh Trưởng thôn 3, xã Trung Trạch
Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

31 Phan Xuân Thát Trưởng thôn 1, xã Trung Trạch
Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

32 Nguyễn Viết Xuân CHT Quân sự xã Trung Trạch
Đại biểu HĐND 

xã Trung Trạch

33 Dương Văn Cẩn
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã Tây Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch



TT Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay
Chức vụ, chức danh đề xuất Ghi chú

34 Nguyễn Văn Hưng
UVTV ĐU, Phó Chủ tịch 

HĐND xã Tây Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

35 Dương Đình Toàn
Phó bí thư Thường trực ĐU xã 

Tây Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

36 Dương Thanh Luyện
Phó BTĐU, chủ tịch UBND  

xã Tây Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

37 Hồ Thị Hòa
UVBTVĐU, Chủ tịch 

UBMTTQVN xã Tây Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

38 Nguyễn Văn Hậu
ĐUV, PCT UBND xã Tây 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

39 Nguyễn Thị Bích Lài
ĐUV, Chủ tịch hội LHPN xã 

Tây Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

40 Trần Tiến Dũng
ĐUV, Chủ tịch hội CCB xã 

Tây Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

41 Nguyễn Hữu Duẩn
ĐUV, Chủ tịch hội nông dân 

xã Tây Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

42 Nguyễn Ngọc Tri
Công chức TP-HT xã Tây 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

43 Trương Mạnh Hùng
ĐUV, Trưởng công an xã Tây 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

44 Dương Đình Bổng
ĐUV, Công chức VPTK Tây 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

45 Dương Đình Phùng
Trưởng thôn Làng, xã Tây 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

46 Dương Hồng Sơn
ĐUV, Bí thư chi bộ thôn Chùa 

Sỏi, xã Tây Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

47 Dương Thị Thu Thanh
Hộ gia đình SXKD, xã Tây 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

48 Nguyễn Văn Búp
Trưởng thôn Cồn Mít, xã Tây 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

49 Hoàng Trung Quý Trưởng thôn Rẫy, xã Tây Trạch
Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch



TT Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay
Chức vụ, chức danh đề xuất Ghi chú

50 Đặng Quang Sáng
Hộ gia đình SXKD, xã Tây 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

51 Dương Đình Tốn
Trưởng thôn Võ Thuận 2, xã 

Tây Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

52 Dương Đình Đơn
Trưởng thôn Võ Thuận 3, xã 

Tây Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

53 Nguyễn Thị Hương
Giáo viên trường Tiểu học Tây 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

54 Dương Văn Khánh
Chủ tịch Mặt trận xã đã nghỉ 

hưu, xã Tây Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Tây Trạch

55 Lê Văn Công
UVBTV, Phó chủ tịch HĐND 

xã Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

56 Phạm Thanh Khía
Phó bí thư thường trực Đảng 

uỷ xã Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

57 Nguyễn Thanh Tĩnh
ĐUV, Chỉ huy trưởng BCH 

Quân sự xã Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

58 Phạm Thị Thúy Huyền
ĐUV, Chủ Tịch Hội LHPN xã 

Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

59 Phan Thị Thúy Hương
Công chức văn phòng - thống 

kê xã Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

60 Nguyễn Thị Thu Hoài
Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

xã Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

61 Dương Thị Phượng
ĐUV, Công chức văn phòng - 

thống kê xã Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

62 Dương Công Hạnh
ĐUV, Phó chủ tịch UBMT xã 

Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

63 Trần Bá Quân
ĐUV, Phó chủ tịch Hội ND xã 

Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

64 Nguyễn Văn Đàn
Chủ tịch HĐQT công ty 

Trường Phiêm, xã Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

65 Trấn Sông Hào
ĐUV, Phó chủ tịch Hội CCB 

xã Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch



TT Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay
Chức vụ, chức danh đề xuất Ghi chú

66 Dương Đình Chung
Nguyên Trưởng thôn Dài xã 

Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

67 Dương Thu Thủy
Bí thư chi bộ thôn Hổ, xã Hòa 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

68 Dương Thanh Trường
Bí thư chi bộ thôn Cà, xã Hòa 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

69 Võ Văn Niên Trưởng thôn Cà, xã Hòa Trạch
Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

70 Nguyễn Thanh Luật
Bí Thư chi bộ thôn Hòa Đồng, 

xã Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

71 Phan Anh Dũng
Trưởng thôn Sen, xã Hòa 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

72 Nguyễn Hồng Sơn
Trưởng thôn Bàng, xã Hòa 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

73 Nguyễn Thị Vân
Nguyên Trưởng trạm y tế xã 

Hòa Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Hòa Trạch

74 Dương Thái Thoan
Chủ tịch HĐND thị trấn Hoàn 

Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

75 Phạm Đình Thắng
Phó Chủ tịch HĐND thị trấn 

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

76 Hoàng Quang Trung
Chủ tịch Mặt trận thị trấn Hoàn 

lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

77 Nguyễn Văn Hải
Chủ tịch UBND thị trấn Hoàn 

Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

78 Lê Minh Thông
Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn 

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

79 Châu Thị Thu Hiền
Chủ tịch Hội Khuyến học thị 

trấn Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

80 Trần Thị Hoa
Phó chủ tịch Phụ nữ thị trấn  

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

81 Hoàng Thị Liên
Chủ tịch Hội Phụ nử thị trấn  

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão



TT Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay
Chức vụ, chức danh đề xuất Ghi chú

82 Hoàng Trọng Lượng
Chủ tịch Hội CCB thị trấn  

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

83 Phan Thanh Sơn
Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn 

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

84 Phan Thị Kim Phương
Bí thư Đoàn Thanh Niên thị 

trấn Hoàn Lão 

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

85 Phan Thanh Nam
Chỉ huy trưởng Quân sự thị 

trấn Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

86 Hồ Hải Vương
Trưởng Công an thị trấn Hoàn 

Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

87 Lê Ngọc Ảnh
Đại biểu HĐND, Tổ DP 11, 

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

88 Nguyễn Thị Hải Châu
Đại biểu HĐND, Tổ DP 1, 

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

89 Võ Đình Vang
Đại biểu HĐND, Tổ DP 2, 

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

90 Nguyễn Thị Nguyệt Kỳ Bí thư chi bô TDP 3, Hoàn Lão
Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

91 Nguyễn Quang Hòa
Đại biểu HĐND, tổ DP 4, 

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

92 Trần Anh Tâm
Hiệu trưởng trường Quách 

Xuân Kỳ, Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

93 Phạm Quý Thanh
Đại biểu HĐND, Tổ DP 6, 

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

94 Hoàng Minh Lễ
Đại biểu HĐND, Tổ DP 9, 

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

95 Hoàng Thị Lợi
Đại biểu HĐND, Tổ DP 12, 

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

96 Hoàng Đức Thỉ
 Phó bí thư chi bộ Tổ DP 6, 

Hoàn Lão

Đại biểu HĐND 

tt Hoàn Lão

97 Trần Thị Phương Lý
Phó chủ tịch HĐND xã Đại 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch



TT Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay
Chức vụ, chức danh đề xuất Ghi chú

98 Nguyễn Thị Thu Nga
PBT, Chủ tịch UBND xã Đại 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

99 Nguyễn Hữu Nam
Phó bí thư Thường trực Đảng 

ủy xã Đại Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

100 Nguyễn Đăng Quang
Phó chủ tịch UBND xã Đại 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

101 Nguyễn Thị Mai Sương
Chủ tịch Hội LHPN xã Đại 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

102 Đỗ Như Thuyền
Chủ tịch Hội CCB xã Đại 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

103 Nguyễn Thị Bích Thủy
Công chức VP-TK xã Đại 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

104 Nguyễn Mậu Như Tuấn
Giám đốc Quỹ TDND Đại 

Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

105 Phạm Công Chức
Bí thư chi bộ thôn Đông Bắc, 

xã Đại Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

106 Lưu Thị Minh Huệ
Cá nhân tiêu biểu thôn Đông 

Băc, xã Đại Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

107 Nguyễn Đăng Khôi
Trưởng ban CTMT thôn Lý 

Nhân, xã Đại Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

108 Lê Thị Sanh
Cá nhân tiêu biểu thôn Phúc Tự 

Đông

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

109 Nguyễn Văn Tỏa
Trưởng thôn Phúc Tự Tây, xã 

Đại Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

110 Nguyễn Thị Hồng Thúy
Phó hiệu trưởng trường MN 

Đại Phương, xã Đại Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

111 Phan Văn Ngọ
Hưu trí thôn Phương Hạ, xã 

Đại Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

112 Nguyễn Thị Nga
Cá nhân tiêu  biểu thôn Phương 

Hạ, xã Đại Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

113 Hoàng Xuân Vịnh
Bí thư chi bộ HTX Dịch vụ 

tổng hợp, xã Đại Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch



TT Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay
Chức vụ, chức danh đề xuất Ghi chú

114 Nguyễn Thị Hợi
Trưởng ban CTMT thôn Đại 

Nam 1, xã Đại Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

115 Nguyễn Văn Phượng 
Cá nhân tiêu biểu thôn Đại 

Nam 2, xã Đại Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

116 Nguyễn Xuân Hai
Phó giám đốc Công ty TNHH 

Hương Hạnh, xã Đại Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch

117 Nguyễn Quang Thông
Bí thư ĐBBP Thôn Đại Nam, 

xã Đại Trạch

Đại biểu HĐND 

xã Đại Trạch


